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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016


BÁO CÁO 

giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 (sửa đổi)

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 25/3/2016, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường cho ý kiến về Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và xin báo cáo Quốc hội như sau:

1. Về đối tượng chịu thuế (Điều 2)
Một số ý kiến đề nghị luật hóa đối tượng chịu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối. Trong trường hợp quy định tại các văn bản dưới luật, đề nghị giao Chính phủ hướng dẫn Điều này.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung một khoản quy định về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối vào Điều 2 của Dự thảo luật. Đồng thời, để bao quát, xử lý toàn diện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, UBTVQH xin bổ sung vào Điều 2 của Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều này. Nội dung này được thể hiện tại khoản 3, khoản 5 Điều 2 của Dự thảo luật
.

2. Về người nộp thuế (Điều 3)
Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 2, Điều 3 của Dự thảo luật quy định người nộp thuế là tổ chức nhận ủy thác nhập khẩu, xuất khẩu.

UBTVQH xin giải trình như sau:
Điều 155, Điều 156 của Luật thương mại đã quy định ủy thác mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác, vì vậy, bên nhận ủy thác là người đăng ký tờ khai hải quan phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.
3. Về trị giá tính thuế (Điều 8)
Có ý kiến đề nghị bỏ mục a, mục b, khoản 1 vì các nội dung này đã được quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 86 của Luật hải quan năm 2014.

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH xin Quốc hội cho phép bỏ mục a, b khoản 1 Điều 8 và quy định dẫn chiếu khoản 1 Điều này theo quy định của Luật hải quan. Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 1 Điều 8 của Dự thảo luật
.
4. Thời hạn nộp thuế (Điều 9)
Có ý kiến đề nghị bỏ đoạn cuối khoản 1 Điều 9 cụm từ "trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị tạm giữ để chờ xử lý của cơ quan Hải quan hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời hạn nộp thuế được tính từ ngày ra quyết định xử lý".
UBTVQH xin tiếp thu như sau:
Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị tạm giữ để chờ xử lý của cơ quan Hải quan hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sau khi có quyết định xử lý trả lại hàng hóa, cơ quan Hải quan tiếp tục làm các thủ tục thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Do đó, thời hạn nộp thuế đối với trường hợp này là trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin không quy định nội dung này trong Dự thảo luật. Nội dung này được thể hiện tại khoản 1 Điều 9 của Dự thảo luật.

5. Về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (Chương III)

Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc áp dụng thuế phòng vệ như là hình thức xây dựng hàng rào thuế quan nhằm ngăn cản hàng nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước, vì có thể gây biến động thị trường và ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền quyết định mức thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ cho Chính phủ thay vì giao cho Bộ Công thương.
UBTVQH xin giải trình như sau:
Việc áp dụng các loại thuế phòng vệ thương mại không nhằm mục đích ngăn cản hàng hóa nhập khẩu mà nhằm xử lý đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các nhà xuất khẩu nước ngoài gây ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, theo thông lệ quốc tế, các nước trên thế giới đều áp dụng các loại thuế phòng vệ thương mại và giao cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại và cạnh tranh (tương tự như Bộ Công thương) có trách nhiệm trong việc điều tra và quyết định mức thuế phòng vệ thương mại để bảo đảm kịp thời banh hành các biện pháp nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực do hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các nhà xuất khẩu nước ngoài, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ sản xuất kinh doanh trong nước. Do vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ quy định giao thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại cho Bộ Công thương như Dự thảo luật. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khi áp dụng thuế chống bán phá giá, có một số trường hợp lợi dụng việc áp dụng các loại thuế này để đầu cơ và có các hành vi không lành mạnh làm biến động thị trường, tăng giá hàng hóa. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Chính phủ căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ đạo các bộ ngành liên quan như Bộ Công thương, Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời có các biện pháp đồng bộ, công khai, minh bạch để xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để làm tăng giá cả hàng hóa khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
6. Về miễn thuế (Điều 16)

(1) Có ý kiến đề nghị sửa khoản 13 Điều 16 về nguyên liệu, linh kiện, vật tư trong nước chưa sản xuất được phải nhập khẩu để sản xuất cho dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn  ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
UBTVQH xin giải trình như sau:
Tại Điều 15 của Luật đầu tư năm 2014 đã quy định cụ thể các hình thức và đối tượng ưu đãi đầu tư, riêng mức ưu đãi cụ thể đối với từng ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi thì áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế. Do đó, để phân biệt mức độ ưu đãi đối với các loại dự án đầu tư, kế thừa quy định tại Điều 16 của Luật thuế XNK hiện hành, tại Điều 16 của Dự thảo luật đã quy định đối tượng và mức ưu đãi cụ thể về thuế theo nguyên tắc: Tất cả các dự án được ưu đãi đầu tư được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án; các dự án đầu tư vào ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn đặc biệt khó khăn và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.
(2) Có ý kiến đề nghị quy định rõ việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng mẫu để nghiên cứu, thí điểm sản xuất tại khoản 10 Điều 16. Có ý kiến nghị bổ sung vào khoản 16 Điều 16 quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả động cơ thủy, máy móc, thiết bị, phụ tùng, linh kiện, vật tư chuyên dùng thiết bị, dùng để đóng tàu biển xuất khẩu, tàu đánh bắt xa bờ, của cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi theo quy định. Có ý kiến đề nghị quy định miễn thuế đối với nhà kính phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tránh vướng mắc xảy ra trong thực tế thời gian qua.
UBTVQH xin giải trình như sau:
- Về miễn thuế đối với hàng mẫu: Tại khoản 10 Điều 16 của Dự thảo luật đã quy định hàng mẫu để nghiên cứu, sản xuất, làm mẫu thí điểm không nhằm mục đích thương mại sẽ không phải nộp thuế. Trường hợp là hàng mẫu nhưng sau đó được sử dụng mua bán, trao đổi ra thị trường thì phải nộp thuế theo quy định. Việc quy định chi tiết cụ thể các loại hàng mẫu được miễn thuế sẽ do Chính phủ hướng dẫn. Do vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.
- Về miễn thuế đối với động cơ thủy: Tại khoản 16 Điều 16 của Dự thảo luật về miễn thuế đối với dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục, ngành nghề ưu đãi quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu. Tuy nhiên, máy móc, thiết bị mà trong nước chưa sản xuất được nếu không thuộc diện được miễn thuế sẽ không khuyến khích được ngành đóng tàu phục vụ cho xuất khẩu và tàu đánh bắt xa bờ. Do đó, để đồng bộ với các quy định của hệ thống pháp luật, UBTVQH xin Quốc hội cho phép bổ sung thêm cụm từ “máy móc, thiết bị” thuộc diện miễn thuế tại điểm b khoản 16 Điều 16 của Dự thảo luật. Nội dung này đã được thể hiện tại điểm b khoản 16 Điều 16 của Dự thảo luật
.

- Về miễn thuế đối với nhà kính phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: Tại khoản 11 Điều 16 của Dự thảo luật đã quy định miễn thuế cho vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư. Theo đó, các đối tượng là hàng hóa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nếu trong nước chưa sản xuất được sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Thực tế trong thời gian qua, mặt hàng nhà kính phục vụ cho nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã được quy định là Danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được (do Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định). Tuy nhiên, thực tế phát sinh các trường hợp các sản phẩm hàng hóa phục vụ cho sản xuất theo yêu cầu công nghệ cao của nước ngoài phải nhập khẩu để phục vụ sản xuất nhưng chưa được bổ sung vào danh mục hàng hóa, thiết bị thuộc diện trong nước chưa sản xuất được. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để tránh vướng mắc xảy ra trong thực tế, UBTVQH đề nghị Chính phủ quy định cụ thể chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách và chất lượng đối với tất cả các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, chưa sản xuất được, trong đó có mặt hàng nhà kính phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao làm căn cứ để thực hiện. Do vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như Dự thảo luật.
7. Về hoàn thuế (Điều 19)

Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 19 các trường hợp là hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

UBTVQH xin tiếp thu như sau:
Các trường hợp về tái xuất hàng hóa đã nhập hoặc tái nhập các hàng hóa đã xuất được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19. Tuy nhiên, để đảm bảo rõ ràng, UBTHVQH xin Quốc hội tách điểm a khoản 1 Điều 19 thành 3 điểm về các trường hợp được hoàn thuế. Nội dung này được thể hiện tại khoản 1 Điều 19 Dự thảo luật
.
8. Ngoài các vấn đề trên, một số ý kiến đã được UBTVQH giải trình, tiếp thu tại Báo cáo số 1059/BC-UBTVQH13 ngày 17/3/2016 gửi các vị ĐBQH. Đồng thời, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, chỉnh lý về từ ngữ, kỹ thuật văn bản, bảo đảm thống nhất nội dung giữa các điều, khoản và xin được thể hiện cụ thể trong Dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). UBTVQH kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC, TCNS;

- Số E-pas: 22428
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phùng Quốc Hiển


	� Điều 2. Đối tượng chịu thuế: “3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối;


	5. Chính phủ quy định chi tiết điều này”.





� Điều 8. Trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế: ”1. Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy định của Luật hải quan”.


�  “b) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu”.





� Điều 19. Hoàn thuế


1. Các trường hợp hoàn thuế:


a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu hàng hóa đã thực nhập khẩu, tái nhập khẩu hàng hóa đã thực xuất khẩu;


b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu.  


c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu”.  
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